
Cơ quan (Đơn vị) cung cấp dịch vụ và điện thoại

Văn phòng Hộ chính tại các địa phương:
https://bca.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=1158 

※Nội dung bao gồm: Dịch vụ quan tâm, chăm sóc và giới thiệu chuyển tiếp, 
hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bảo vệ trường hợp bị bạo hành và hỗ 
trợ đời sống, trợ cấp điều trị và giáo dục giai đoạn đầu cho trẻ chậm phát 
triển※
I.  Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân trên địa bàn thành phố:
 (I) Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 1: 06-6330327
 (II) Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 2: 06-2992562
 (III) Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 3: 06-5950585
II. Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình và Xâm hại Tình dục tại Chính  
 quyền địa phương: 06-2988995

I. Trung tâm Dịch vụ Liên hợp tầng 1 Trung tâm Thị chính Vĩnh Hoa Chính  
 quyền thành phố Đài Nam: 06-2991111#7811

II. Ủy ban khu tại các khu vực:

Danh Mục Biện Pháp Dịch Vụ Tân Di Dân Tại Chính Quyền 
Thành Phố Đài Nam Và Cơ Quan Trực Thuộc

Hạng mục tư 
vấn

Tư vân pháp luật

Tư vấn việc làm 
(lập nghiệp)

Tư vấn giáo dục 
học tập

Tư vấn nhập 
quốc tịch và 

đăng ký Hộ tịch 
lần đầu

Hướng dẫn, tư 
vấn và hỗ trợ 
thích ứng đời 

sống

https://tnda.tainan.gov.tw/civilbook/
page.asp?page=29

I. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp – Cục Lao động:   
 06-6330820
II. Quầy phục vụ thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp:
 (I) Dân Trị: 06-6330820
 (II) Quan Điền: 06-6990302
 (III) Quy Nhân: 06-3300948
 (IV) Tân Thị: 06-5892322
 (V) Giai Lý: 06-7236701
 (VI) Vĩnh Hoa: 06-2930785
 (VII) Cứ điểm KCN công nghệ Đài Nam: 06-3840346
 (VIII) Cứ điểm KCN Tổng Đầu Liêu, Hòa Thuận: 06-3563883
 (IX) Cứ điểm khu công nghệ Thụ Cốc: 06-5895432
 (X) Cứ điểm dịch vụ nhân tài người cao tuổi thành phố Đài Nam:   
       06-5832516

I.  Trung tâm Giáo dục Gia đình thành phố Đài Nam: 06-6591068,   
 06-2210510
II. Trung tâm Học tâm dành cho Tân di dân thành phố Đài Nam: Trường tiểu  
 học Công Thành 06-6323071#803, trường tiểu học Đại Cảng   
 06-2591941#804.
III. Cục Giáo dục Chính quyền địa phương (lớp giáo dục người thành niên,  
 dịch vụ trông con tạm thời cho khóa học giáo dục dành cho Tân di dân,  
 lớp thích ứng đời sống dành cho Tân di dân): 06-2991111#8393
IV. Cục Giáo dục Chính quyền địa phương (trường bổ túc thuộc trường tiểu  
 học và THCS): 06-2991111#1156



※Nội dung bao gồm: Tọa đàm sức khỏe bà mẹ và trẻ em dành cho Tân di  
 dân, trợ cấp khám thai sản cho trường hợp chưa tham gia bảo hiểm sức  
 khỏe, dịch vụ điều trị và giáo dục giai đoạn đầu cho trẻ chậm phát triển,  
 test nhanh cho trẻ sơ sinh v.v…※

I.  Chuyên mục Tân di dân – Cục Y tế Chính quyền   
 chúng tôi:

https://health.tainan.gov.tw/page.asp?orcaid=
265B4573-BCBB-485F-9917-9D20D8F824C3

https://tnni.tainan.gov.tw/index.php?
lang=cht&option=module&task=pageinfo&id=8

II. Phòng Y tế tại các khu trên địa bàn thành phố:

Đào tạo nhân tài 
thông dịch

Tư vấn chăm 
sóc sức khỏe y 

tế

Báo án bạo lực 
gia đình và 

xâm hại tình 
dục

Tư vấn cư trú / 
lưu trú

Tư vấn đăng ký 
xuất cảnh đối 

với trường hợp 
quá hạn cư trú

Hỗ trợ liên quan 
(người nhà) cựu 

chiến binh

I. Cục Xã hội: 06-2991111#5916
II. Cục Y tế: 06-26357716#268

I.  Trạm phục vụ số 1 thành phố Đài Nam – Sở Di dân – Bộ Nội chính:  
 06-2937641
II. Trạm phục vụ số 2 thành phố Đài Nam – Sở Di dân – Bộ Nội chính:  
 06-5817404

I. Đường dây báo án: 110.
II. Đường dây bảo vệ toàn quốc: 113.
III. Các Chi cục thuộc Cục Cảnh sát trên địa bàn thành phố:

(IX) Chi cục Ngọc Cảnh: 06-5742007
(X) Chi cục Vĩnh Khang: 06-2333324
(XI) Chi cục số 1: 06-2684867
(XII) Chi cục  số 2: 06-2139070
(XIII) Chi cục số 3: 06-2567666
(XIV) Chi cục số 4: 06-2954116
(XV) Chi cục số 5: 06-2598595
(XVI) Chi cục số 6: 06-2640556

(I) Chi cục Tân Doanh: 06-6323297
(II) Chi cục Bạch Hà: 06-6852006
(III) Chi cục Ma Đậu: 06-5722031
(IV) Chi cục Giai Lý: 06-7222012
(V) Chi cục Học Giáp: 06-7832701
(VI) Chi cục Thiện Hóa: 06-5817434
(VII) Chi cục Tân Hóa: 06-5902003
(VIII) Chi cục Quy Nhân: 06-2304964

Đội chuyên cần thành phố Đài Nam – Sở Di dân – Bộ Nội chính: 
06-5813019

Phòng Dịch vụ Cựu chiến binh thành phố Đài Nam: 06-2741981

V.  Cục Giáo dục Chính quyền địa phương (giáo dục con cái Tân di dân):  
  06-2991111#8334
VI. Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Đặc biệt thành phố Đài (dịch vụ dành  
  cho trẻ chậm phát triển là con cái Tân di dân): 06-2149753


